KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 7 NĂM HỌC 2023-2024 

(PHÂN MÔN LỊCH SỬ)

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	TÂY ÂU TỪ
THẾ KỈ V
ĐẾN NỬA
ĐẦU THẾ
KỈ XV

	1. Quá trình hình thành
và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	2.Các cuộc phát kiến
địa lí
	1TN
	
	
	1TL(a)
	
	
	
	1TL

(b)
	22,5%

	
	
	3.Văn hoá Phục hưng
	1TN
	
	
	
	
	1TL
	
	
	12,5%

	
	
	4.Cải cách tôn giáo
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	2
	TRUNG
QUỐC TỪ
THẾ KỈ VII
ĐẾN GIỮA
THẾ KỈ XIX

	 1.Khái lược tiến trình
lịch sử của Trung Quốc
từ thế kỉ VII
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	2.Thành tựu chính trị,
kinh tế, văn hóa của
Trung Quốc từ thế kỉ
VII đến giữa thế kỉ XIX
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	Tổng
	6
	
	
	1/2
	
	1
	
	1/2
	

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%


KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ, LỚP 7 NĂM HỌC 2023-2024 

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ)

	TT
	Chương/

chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TL
	TL
	

	1
	Châu Âu


	– Đặc điểm tự nhiên của châu Âu

– Đặc điểm dân cư, xã hội.

– Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên.

Liên hệ bản thân.
	8TN


	1 TL
	1TL (a)
	1TL(b)


	 100%

	Tỉ lệ
	20%


	15%
	10%
	5%
	

	Tổng hợp chung
	35%
	15%
	50%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  LỚP 7 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

% điểm

	1
	TÂY ÂU TỪ
THẾ KỈ V
ĐẾN NỬA
ĐẦU THẾ
KỈ XV

	Nội dung 1. Quá trình hình thành
và phát triển chế độ
phong kiến ở Tây Âu

	Nhận biết

– Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu

Thông hiểu

– Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.

– Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo

Vận dụng

– Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
	2 TN
	
	
	
	5%

	
	
	2. Nội dung 

Các cuộc phát kiến
địa lí

	-Nhận biết:
 Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lí.

Thông hiểu

– Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí

 Vận dụng

– Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới

Vận dụng cao

– Liên hệ được tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.
	1TN
	1TL
	
	1TL
	22,5%

	
	
	3. Văn hoá Phục hưng

	- Nhận biết: Trình bày được những thành tựu tiêu biểu củaphong trào văn hoá Phục hưng
- Vận dụng:

- Nhận xét được ý nghĩa và tác động của phongtrào văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu
	1TN
	
	1TL
	
	12,5%

	
	
	4. Cải cách tôn giáo

	Nhận biết

- Nêu được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
Thông hiểu

- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo

- Giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
- Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu. 
	1TN
	
	
	
	2,5%

	2
	TRUNG
QUỐC TỪ
THẾ KỈ VII
ĐẾN GIỮA
THẾ KỈ XIX
	1.Khái lược tiến trình
lịch sử của Trung Quốc
từ thế kỉ VII
	- Nhận biết: Nêu được tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

	1TN
	
	
	
	2,5%

	
	
	2.Thành tựu chính trị,
kinh tế, văn hóa của
Trung Quốc từ thế kỉ
VII đến giữa thế kỉ XIX

	Nhận biết

- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường

Thông hiểu

- Mô tả được sự phát triển kinh tế thời Minh – Thanh

- Giới thiệu được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)

Vận dụng

- Nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)

Vận dụng cao

- Liên hệ được một số thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, sử học, kiến trúc,...)  có ảnh hưởng đến hiện nay
	2TN
	
	
	
	5%

	Tổng
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL(a)
	1 câu  TL
	1 câu TL(b) 
	

	Tỉ lệ %
	
	20%
	15%
	10%
	5%
	

	Tỉ lệ chung
	
	35%
	15%
	50%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7, PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu


	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Châu Âu) 


	- Vị trí địa lí, phạm vi châu Âu 

- Đặc điểm tự nhiên

- Đặc điểm dân cư, xã hội

- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên


	Nhận biết

- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu. 

- Xác định được trên bản đồ các sông lớn Rhein (Rainơ), Danube (Đanuyp), Volga (Vonga).

- Trình bày được đặc điểm các đới thiên nhiên:đới lạnh; đới ôn hòa.

- Trình bày được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
Thông hiểu

- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu: khu vực đồng bằng, khu vực miền núi. 

- Trình bày được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước và biện pháp bảo vệ môi trường nước ở châu Âu.

Vận dụng

- Nêu được việc làm của bản thân để góp phần bảo vệ môi trường nước.
	8TN*


	1 TL* (a,b)


	1TL (a)
	1TL(b)



	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL. 
	1 câu  TL
	1câu

TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	50


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 7

Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm) 
        Câu 1: Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

A.  Các công tước, hầu tước.                     B. Các chủ nô Rô ma.

C. Các tướng lĩnh quân sự và quý tộc.       D. Các tướng lĩnh quân sự.

Câu 2: Nông nô được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội cổ đại?

A.Các tù binh.         B. Nô lệ.           C.Nông dân.           D. B và C đúng.

Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến những cuộc phát kiến địa lý?

A. Do khát vọng  tìm những “Mảnh đất có vàng”. B.Do yêu cầu phát triển của sản xuất.
C. Do muốn tìm những con đường mới.                 D. Cả 3 câu trên đều sai.

Câu 4: Xã hội phong kiến ở Trung Quốc được hình thành từ

A. Thế kỉ III.         B. Thế kỉ II.               C. Thế kỉ III TCN          D. Thế kỉ II TCN

Câu 5: Quê hương của nền văn hóa Phục Hưng là

A. Nước Ý              B. Nước Anh            C. Nước Pháp              D. Nước Đức

Câu 6: Văn hóa Phục Hưng đề cao

A. Trật tự xã hội .                                     B. Giá trị chân chính của con người.

C. Thần thánh .                                         D. Kinh thánh của nhà thờ.

Câu 7: Tứ đại phát minh của Trung Quốc gồm những phát minh nào sau đây?

A: Giấy, thuốc súng, đồ sứ, la bàn.               

B. Giấy, kĩ thuật in, thuốc súng, la bàn.

C: Giấy, la bàn, kĩ thuật luyện sắt, thuốc súng..

D: Giấy , nghề in, đồ sứ, la bàn

Câu 8: Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến là

A.Thánh địa Mỹ Sơn.                                     B. Tử cấm thành
C. Phật viện Đông Dương.                             D. Đền Bô-rô-bua- đua.

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây không thuộc các đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu?

A. Tỉ lệ dân thành thị cao.

B. Đô thị hoá chủ yếu do người di cư đến thành phố kiếm việc làm.


C. Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị.


D. Đô thị hoá nông thôn phát triển.

Câu 10: Đại bộ phận châu Âu có khí hậu

A. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.

B. Ôn đới hải dương và ôn đới Địa Trung Hải.

C. Ôn đới Địa Trung Hải và ôn đới lục địa.

D. Ôn đới Địa Trung Hải và cận nhiệt đới.

Câu 11:Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy

A. Dãy Hi-ma-lay-a        B. Dãy núi U-ran          C. Dãy At-lat         D. Dãy An-đet

Câu 12: Châu Âu có 4 kiểu khí hậu

A. Ôn đới gió mùa, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải.

B. Ôn đới hải dương, ôn đới lục địa, hàn đới, địa trung hải.

C. Ôn đới hải dương, ôn đới gió mùa, hàn đới, địa trung hải.

D. Ôn đới lục địa, ôn đới hải dương, cực đới, địa trung hải.

Câu 13: Dân cư châu Âu thuộc chủng tộc nào?

 A. Nê-grô-ít.           B. Môn-gô-lô-ít.             C. Ơ-rô-pê-ô-ít.         D. Ôt-xtra-lô-ít.

Câu 14: Người dân Bắc Âu có mức sống cao nhờ

A. Nguồn tài nguyên phong phú                     B. Khai thác hợp lí tài nguyên thiên

C. Nằm ở vị trí địa lí thuận lợi                        D. Nằm ở khu vực không có thiên tai

Câu 15: Hậu quả lớn nhất của biến đổi khí hậu là:

A. Gia tăng thiên tai                                        B. Ô nhiễm không khí

C. Ô nhiễm nước                                             D. Suy giảm đa dạng sinh học
Câu 16: Hưởng ứng giờ trái đất nhằm mục đích gì.

A. Tiết kiệm điện                                             B. Bảo vệ môi trường

C. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường            D. Bảo vệ Trái Đất

Phần II: Tự luận ( 6 điểm)

Câu 1( 2 điểm): Trình bày hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí . Tác động của các cuộc phát kiến địa lí đến ngày nay.

Câu 2( 1 điểm): Ý nghĩa và tác động của phong trào văn hóa Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.

Câu 3 (1,0 điểm): Trình bày đặc điểm các khu vực địa hình của châu Âu (phân bố, đặc điểm và tên địa hình tiêu biểu)?

Câu 4 ( 2 điểm): Dựa vào hiểu biết của bản thân em hãy:
a) Trình bày vấn đề bảo vệ môi trường nước ở châu Âu

b) Để bảo vệ môi trường nước ở đia phương của em, em đã có việc làm thiết thực nào?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ  I MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÝ LỚP 7
Phần I: Trắc nghiệm ( 4 điểm)( Mỗi ý đúng được 0,25 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	B

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu16

	B
	A
	B
	B
	D
	B
	A
	C


Phần II: Tự luận ( 6 điểm)

	Hướng dẫn chấm
	Biểu điểm

	Câu 1( 2 điểm)

a. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí (1,5 điểm)

- Mở ra con đường mới, vùng đất mới, thị trường mới, thúc đẩy hàng hải quốc tế phát triển…

- Đem về cho châu Âu khối lượng lớn vàng, bạc, nguyên liệu; thúc đẩy nền sản xuất và thương nghiệp ở đây phát triển.

- Làm nảy sinh nạn buôn bán nô lệ da đen và quá trình xâm chiếm, bóc lột thuộc địa.

=> Thúc đẩy quá trình sản xuất TBCN nhanh hơn. Các nước TBCN bước nhanh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.

b.Tác động của các cuộc phát kiến địa lí (0,5 điểm)

- Việc tìm ra các châu lục mới, những vùng đất mới không chỉ mở mang tri trức về văn hóa, tôn giáo cho xã hội loài người mà thông qua đó còn đẩy nhanh quá trình hội nhập và giao thương quốc tế giữa các quốc gia. Mối quan hệ giữa các nước ngày càng khăng khít, khoảng cách văn hóa giữa các nước không còn là vấn đề nan giải, bí ẩn.
	0,5 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 2:. Ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu ( 1 điểm)
- Ý nghĩa
+ Lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đã phá vỡ trật tự phong kiến.

+ Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc.

+  Có nhiều đóng góp quan trọng đối với kho tàng văn hoá nhân loại

- Tác động: Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến lỗi thời.
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3( 1, điểm):

- Nêu được nơi phân bố và đặc điểm của đồng bằng.

-Nêu được nơi phân bố và đặc điểm của núi già.

-Nêu được nơi phân bố và đặc điểm của núi trẻ.

-Kể tên được đồng bằng, núi già, núi trẻ chính.
	0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Câu 4 ( 2,0 điểm)

a. Vấn đề ô nhiễm môi trường nước ở châu Âu.
* Nguyên nhân ô nhiễm:........

* Biện pháp bảo vệ môi trường nước:.........

b. Liên hệ bản thân: Nêu được từ 5 biện pháp trở lên được điểm tối đa.
	0,5 điểm

0,5 điểm

1,0 điểm


TỔ CM XÉT DUYỆT
            BGH XÉT DUYỆT
               GIÁO VIÊN
Nguyễn Thị Oanh

Nguyễn Thị Hựu

